
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH GIA LAI 

HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC CHƯ SÊ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

BẢNG KÊ CHI TIẾT 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HKL ngày       tháng 4 năm 2026  

của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê) 

  

Số 

TT 
Số Quyết định 

Tài sản bị tịch thu 

Chất 

lượng 

Giá trị 

tài sản 

(đồng) 

(nếu 

có) 

Đơn 

vị 

chủ 

trì 

quản 

lý tài 

sản  

Phương 

tiện 
Lâm sản 

Số 

lượng 

Tên 

gỗ/thực 

vật rừng 

ngoài gỗ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

(lóng, 

thanh, 

tấm) 

Khối 

lượng/ 

trọng 

lượng 

1 
558/QĐ-TT 

16/08/2024 
  Cầy m3 07  0,446 80%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạt 

Kiểm 

lâm 

khu 

vực 

Chư 

Sê 

 

 

 

2 
559/QĐ-TT 

29/08/2024 
  Cầy m3 08  0,381 80%   

3 
561/QĐ-TT 

29/10/2024 
  

Cà chít, 

Bình 

linh, SP6 

m3 06  0,714 80%   

4 
562/QĐ-TT 

29/10/2024 

  Dầu m3 92  0,690 85%   

03 xe 

gắn 

máy độ 

chế 

    

Hư 

hỏng, 

rỉ sét 

 

5 
563/QĐ-TT 

29/11/2024 
  

Sến bo 

bo 
m3 04 0,476  80%   

6 
564/QĐ-TT 

03/12/2024 
  

Bình 

linh, 

Thành 

ngạnh, 

Căm xe, 

SP6 

m3 08 0,445  80%   

7 

1439/QĐ-

XPHC 

20/08/2024 

  

Bằng 

lăng, Cà 

chít, 

Hương, 

Căm xe 

m3 11  0,504 80%   



2 

8 
1385/QĐ-TT 

06/08/2025 
  Dầu m3 02  1,299 80%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạt 

Kiểm 

lâm 

khu 

vực 

9 

1450/QĐ-

XPHC 

20/08/2024 

 SP4 m3 110 0,533 80%  

10 
1384/QĐ-TT 

06/08/2025 
  Củi tạp ster   03 90%   

11 
560/QĐ-TT 

03/10/2024 
  Củi tạp kg  1.400  90%   

12 

1438/QĐ-

XPHC 

16/05/2024 

  Củi tạp ster    03 90%   

13 

1441/QĐ-

XPHC 

19/12/2024 

  Củi tạp ster    03 90%   

14 

1442/QĐ-

XPHC 

24/01/2025 

  Củi tạp ster    03 95%  

15 

1443/QĐ-

XPHC 

17/02/2025 

  Củi tạp ster    02 95%  

16 

1444/QĐ-

XPHC 

25/02/2025 

  Củi tạp ster    01 95%  

17 

1445/QĐ-

XPHC 

25/02/2025 

  Củi tạp ster    1,1 95%  

18 

1446/QĐ-

XPHC 

03/03/2025 

  Củi tạp ster    03 95%  

19 

1447/QĐ-

XPHC 

03/03/2025 

  Củi tạp ster    2,5 95%  

20 

1448/QĐ-

XPHC 

03/03/2025 

  Củi tạp ster    03 95%  

21 

1449/QĐ-

XPHC 

03/03/2025 

  Củi tạp ster    02 95%  

22 

1451/QĐ-

XPHC 

29/04/2025 

  Củi tạp ster    08 95%  

23 

1452/QĐ-

XPHC 

14/05/2025 

  Củi tạp ster    05 95%  
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24 

1453/QĐ-

XPHC 

20/05/2025 

  Củi tạp ster    01 95%  

Chư 

Sê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạt 

Kiểm 

lâm 

khu 

vực 

Chư 

Sê 

 

 

 

 

 

25 

1454/QĐ-

XPHC 

04/6/2025 

  Củi tạp ster    02 95%  

01 xe 4 

bánh độ 

chế 

    

Hư 

hỏng, 

rỉ sét 

 

26 

1455/QĐ-

XPHC 

04/06/2025 

  Củi tạp ster    02 95%  

27 
1381/QĐ-TT 

ngày 21/4/2024 
 

Bằng 

lăng, Cà 

chít, Bình 

linh, 

Chiêu 

liêu, SP4 

m3 14 2,084 70%  

28 
0122/QĐ-XPHC 

ngày 22/01/2024 
 Củi tạp kg   2.000 90%  

29 
0123/QĐ-XPHC 

ngày 22/01/2024 
 Củi tạp kg   1.750 90%  

30 

0125/QĐ-

XPHC 

31/05/2024 

 
Cây gỗ 

Hương 
m3 65 0,882 80%  

31 

1382/QĐ-TT 

ngày 

09/04/2025 

 Củi tạp ster    10 95%  

32 

1383/QĐ-TT 

ngày 

31/05/2025 

 
Cây gỗ 

Hương 
m3 55 0,846 80%  

33 
1386/QĐ-TT 

ngày 25/11/2025 
 Ké, SP6 m3 14 1,646 70%  

34 
1387/QĐ-TT 

ngày 26/11/2025 
 

Chiêu 

liêu, SP6 
m3 18 3,156 80%  

35 

000127/QĐ-

XPHC ngày 

03/01/2025 

 

 

Trâm, 

Căm xe, 

Bằng 

lăng, SP6 

m3 15 4,278 80%  

36 

0000129/QĐ-

XPHC ngày 

04/9/2025 

 

 

Dầu, Cà 

chít, 

Xoài, 

Bằng 

lăng, SP7  

m3 12 0,384 70%  

 Củi tạp ster    02 95%  

37 

0000130/QĐ-

XPHC ngày 

04/9/2025 

 SP6 m3 6 0,118 95%  

 Củi tạp ster    2,8 95%  
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38 

0000131/QĐ-

XPHC ngày 

15/9/2025 

 Củi tạp ster    07 95%  

 

 

 

39 

0000132/QĐ-

XPHC ngày 

18/9/2025 

 Củi tạp ster    04 95%  

40 

0133/QĐ-

XPHC ngày 

09/12/2025 

 SP6 m3 2 0,778 95%  

41 

0005/QĐ-

XPHC ngày 

08/11/2022 

01 cưa 

xăng, 

02 cái 

rựa 

    

Hư 

hỏng, 

rỉ sét 

 

42 

1440/QĐ-

XPHC ngày 

17/9/2024 

01 cái 

rựa  
    

Hư 

hỏng, 

rỉ sét 

  

43 

1388/QĐ-TT 

ngày 

06/02/2026  

 

Bình 

linh, Sến 

mủ, Cám, 

Ké, Cầy, 

Cà ổi,  

SP4, SP6 

m3 52 2,989 80%  

44 

134/QĐ-XPHC 

ngày 

19/01/2026 

 Củi tạp ster  3,6 95%  

45 

135/QĐ-XPHC 

ngày 

19/01/2026 

 

 Củi tạp ster  3,5 95%  

 

Hạt 

Kiểm 

lâm 

khu 

vực 

Chư 

Sê 

 

 

46 

136/QĐ-XPHC 

ngày 

26/01/2026 

 

 Củi tạp ster  3,0 95%  

47 

137/QĐ-XPHC 

ngày 

11/02/2026 

 Củi tạp ster  2,0 95%  

48 

140/QĐ-XPHC 

ngày 

17/02/2026 

 Củi tạp ster  2,0 95%  

49 

139/QĐ-XPHC 

ngày 

11/02/2026 

 Củi tạp ster  2,0 95%  

50 

138/QĐ-XPHC 

ngày 

11/02/2026 

 Củi tạp ster  3,0 95%  

51 

141/QĐ-XPHC 

ngày 

04/03/2026 

 Củi tạp ster  3,5 95%  

52 

142/QĐ-XPHC 

ngày 

04/03/2026 

 Củi tạp ster  4,5 95%  
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53 

143/QĐ-XPHC 

ngày 

04/03/2026 

 

 Củi tạp ster  4,5 95%  

54 

144/QĐ-XPHC 

ngày 

04/03/2026 

 Củi tạp ster  4,5 95%  

55 

145/QĐ-XPHC 

ngày 

04/03/2026 

 Củi tạp ster  3,5 95%  

56 

146/QĐ-XPHC 

ngày 

04/03/2026 

 Củi tạp ster  3,5 95%  

57 

147/QĐ-XPHC 

ngày 

25/03/2026 

 
Gỗ xẻ 

SP6 
m3 14 0,405 95%  

  

 Tổng cộng:  

 - Gỗ tròn, xẻ thông thường: 23,057 m3. 

 - Củi tạp thông thường: 113,5 ster và 5.150 kg. 

 - Phương tiện: 01 xe 4 bánh độ chế; 03 xe gắn máy độ chế; 01 cưa xăng; 03 

dao rựa. 
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